
Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết trình...) 

Thời gian 

làm bài 

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết trình...) 

Thời gian làm 

bài 

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết 

trình...) 

Thời gian làm 

bài

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết 

trình...) 

Thời gian làm bài

1

 Từ ngày

9/9-> 14/9

2 

Từ ngày 

16/9-> 21/9

3

Từ ngày 

23/9-> 28/9

TX Ngữ văn  Tự luận 30 phút Tự luận 30 phút Tự luận 30 phút Tự luận 30 phút 

TX NT-AN Thực hành hát 15 phút Thực hành hát 15 phút Thực hành hát 15 phút Thực hành hát 15 phút 

TX NT-MT Thực hành vẽ 45 phút Thực hành vẽ 45 phút Thực hành vẽ 45 phút Thực hành vẽ 

TX LSĐL trắc nghiệm 15 phút trắc nghiệm 15 phút trắc nghiệm 15 phút trắc nghiệm 15 phút

TX Tiếng Anh 
Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
15 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
15 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
15 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
15 phút

TX GDTC Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút 
Thực hành 

45 phút Thực hành 45 phút 

TX KHTN Tự luận + TNKQ 15 phút Tự luận 15 phút
Tự luận + TNKQ

15 phút Tự luận 15 phút 

TX CN Bài viết 15 phút Bài viết 15 phút Bài viết 15 phút Thực hành 15 phút 

TX Tin học TN & TH có sp TN & TH có sp TN & TH có sp TN & TH có sp

TX Toán đại Toán đại - Tự luận 15 phút Toán đại - Tự luận 15 phút Toán đại - Tự luận 15 phút Toán đại - Tự luận 15 phút

TX LSĐL trắc nghiệm 15 phút trắc nghiệm 15 phút trắc nghiệm 15 phút trắc nghiệm 15 phút

TX HĐTN 
Thuyết trình -

 đánh giá cuối chủ đề

Thuyết trình -

 đánh giá cuối chủ đề

Thuyết trình - 

đánh giá cuối chủ đề
Thuyết trình -

 đánh giá cuối chủ đề

TX GDCD Thuyết trình/ tiểu phẩm trên lớp Thuyết trình/Tiểu phẩm trên lớp Thuyết trình/ tiểu phẩm trên lớp Thuyết trình/ tiểu phẩm trên lớp 

TX GDĐP sản phẩm cá nhân 15 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận) 15 phút Sản phẩm/thuyết trình Tuần 2-> tuần 6

TX Ngữ văn  Tự luận 30 phút Tự luận 30 phút Thuyết trình Làm nhóm Thuyết trình Làm nhóm 

TX Tiếng Anh 
Sản phẩm/thuyết trình

/ dự án
Từ tuần 2 -> t7

Sản phẩm/thuyết trình/ 

dự án
Từ tuần 2 -> t7

Sản phẩm/thuyết trình/ 

dự án
Từ tuần 2 -> t7

Sản phẩm/thuyết trình

/ dự án
Tuần 2 -> tuần 7

TX Toán Toán hình - Tự luận 15 phút Toán hình - Tự luận 15 phút Toán hình - Tự luận 15 phút Toán hình - Tự luận 15 phút

KTGK NT-AN Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút 

         UBND QUẬN TÂN BÌNH 

       TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG 

7

Từ ngày

21/10-> 26/10

KTTuần/Ngày

5

Từ ngày

7/10-> 12/10

4

 Từ ngày 

30/9->5/10

8

 Từ ngày

28->2/11 

Nhập điểm lần 1

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2024 - 2025

CHIỀU 

KHỐI 6 KHỐI 8

6

từ ngày 

14/10->19/10

GHI CHÚ 
KHỐI 9KHỐI 7 

SÁNG

Môn 



Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết trình...) 

Thời gian 

làm bài 

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết trình...) 

Thời gian làm 

bài 

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết 

trình...) 

Thời gian làm 

bài

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết 

trình...) 

Thời gian làm bài

KTTuần/Ngày

CHIỀU 

KHỐI 6 KHỐI 8
GHI CHÚ 

KHỐI 9KHỐI 7 

SÁNG

Môn 

KTGK CN Bài viết 45 phút Bài viết 45 phút Bài viết 45 phút Bài viết và Thực hành 45 phút 

KTGK NT-MT Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút 

KTGK GDTC Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút 

TX KHTN Tự luận + TNKQ 15 phút Thực hành 30 phút Tự luận + TNKQ 15 phút Tự luận 15 phút

KTGK  Ngữ văn  Tự luận 90 phút Tự luận 90 phút Tự luận 90 phút Tự luận 90 phút 

KTGK Tiếng Anh 
Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
60 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
60 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
60 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
60 phút

KTGK Tin học TN & TH có sp TN & TH có sp TN & TH có sp TN & TH có sp

KTGK HĐTN Tự luận 45 phút Tự luận 45 phút Tự luận 45 phút Tự luận 45 phút 

KTGK GDĐP Viết 45 phút
Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
45 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
45 phút

KTGK LSĐL TN & TL 60 phút TN & TL 60 phút TN & TL 60 phút TN & TL 60 phút

KTGK Toán Tự luận 90 phút Tự luận 90 phút Tự luận và trắc nghiệm 90 phút Tự luận 90 phút 

KTGK KHTN Tự luận + TNKQ 60 phút Tự luận 60 phút Tự luận + TNKQ 60 phút Tự luận 60 phút

KTGK GDCD Viết 45 phút Viết 45 phút Viết 45 phút Viết 45 phút

TX Ngữ văn  Thuyết trình/ báo cáo 
Sản phẩm cá nhân

 (Bài viết ở nhà)
chuẩn bị ở nhà Tự luận 30 phút 

Sản phẩm sáng tạo

vẽ tranh, sáng tác thơ, 

văn,...

TX Tiếng Anh 
Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
15 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
15 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
15 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
15 phút

TX GDTC Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút 

TX LSĐL trắc nghiệm 15 phút trắc nghiệm 15 phút Trắc nghiệm 15 phút Trắc nghiệm 15 phút

TX Toán Đại số nộp bài thực hành Nộp sản phẩm Nộp  bài thực hành Nộp sản phẩm

TX Ngữ văn  

Sản phẩm (Viết, video

 thuyết trình về một cuốn sách) 1 tuần 
Sản phẩm dự án (truyện kể 

sáng tạo - có minh họa)
Làm nhóm 

Sản phẩm (Viết, quay video

 thuyết trình về một cuốn 

sách

1 tuần Tự luận 30 phút 

ĐGQT Tiếng Anh Sản phẩm/ ý thức học tập Tuần 2 -> 13 Sản phẩm/ ý thức học tập Tuần 2 -> 13
Sản phẩm/ ý thức học tập 

Tuần 2 -> 13 Sản phẩm/ ý thức học tập Tuần 2 -> 13

ĐGQT LSĐL KT Miệng KT miệng 
Sản phẩm

Bài tập về nhà Sản phẩm Bài tập về nhà

TX KHTN Sản phẩm 1 tuần Tự luận + TNKQ 15 phút trắc nghiệm+ tự luận 15 phút Thực hành 30 phút 

KTCK HĐTN Tự luận 45 phút Tự luận 45 phút Tự luận 45 phút Tự luận 45 phút 

ĐGQT KHTN Qua QT học của HS Tuần 1-> 13 Qua QT học của HS Tuần 1->tuần 13 Qua QT học của HS Tuần 1->tuần 13 Qua QT học của HS Tuần 1->tuần 13

ĐGQT GDCD Qua QT học của HS Tuần 1-> 13 Qua QT học của HS Tuần 1->tuần 14 Qua QT học của HS Tuần 1->tuần 14 Qua QT học của HS Tuần 1-> 13

ĐGQT HĐTN 
Thuyết trình 

 đánh giá cuối chủ đề

Thuyết trình 

 đánh giá cuối chủ đề

Thuyết trình 

 đánh giá cuối chủ đề

Thuyết trình 

đánh giá cuối chủ đề

12

Từ ngày

25/11->20/11

Nhập điểm lần 2 

11 

 Từ ngày 

18/11->23/11

10

Từ ngày 

11/11-> 16/11

8

 Từ ngày

28->2/11 

Nhập điểm lần 1

13

Từ ngày 

2/12-> 7/12

9

Từ ngày

4/11->9/11



Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết trình...) 

Thời gian 

làm bài 

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết trình...) 

Thời gian làm 

bài 

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết 

trình...) 

Thời gian làm 

bài

Hình thức 

(Viết/ dự án/ thuyết 

trình...) 

Thời gian làm bài

KTTuần/Ngày

CHIỀU 

KHỐI 6 KHỐI 8
GHI CHÚ 

KHỐI 9KHỐI 7 

SÁNG

Môn 

TX GDDP viết 
Tuần 11 -> 

tuần 13
Sản phẩm/thuyết trình

Tuần 11 ->

 tuần 13
Sản phẩm/thuyết trình 15 phút

KTCK NT-MT Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút 

KTCK CN Bài viết 45 phút Bài viết 45 phút Bài viết 45 phút Bài viết 45 phút 

KTCK GDTC Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút 

KTCK NT-AN Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút Thực hành 45 phút 

KTCK GDĐP 
Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
45 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
45 phút

Viết

(Trắc nghiệm - Tự luận)
45 phút

15

Từ ngày

16/12-> 21/12

16 

Từ ngày 

23/12-> 28/12

17 

Từ ngày 

30/12-> 4/1/2025

18 

Từ ngày

6/1-> 11/1/2025 

Lưu ý: 

Nếu có điều chỉnh thời gian, hình thức kiểm tra, nhóm trưởng  báo cho Ban lãnh đạo nhà trường bằng biên bản trễ nhất là trước thời điểm kiểm tra 10 ngày.

13

Từ ngày 

2/12-> 7/12

Tổ/ nhóm CM gửi đề KT về PHT phụ trách chuyên môn vào thứ 2 đầu tuần (trước 1 tuần diễn ra kiểm tra).

14

 Từ ngày

9/12-> 14/12

Nhập điểm lần 3 


